10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 12
(Bản word có giải)

75. Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng. Họ bố trí thí nghiệm có khoảng cách giữa các khe hẹp là 1 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1,2 m. Trên màn khi đo khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp thì được kết quả là 6,5 mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 0,5 μm. 
B. 0,7 μm. 
C. 0,4 μm. 
D. 0,6 μm.

76. Một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm A, B nằm trên cùng một hướng truyền âm. Biết mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 40 dB và 20 dB.

Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 28 dB. 
B. 35 dB. 
C. 30 dB. 
D. 25dB.

77. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là


A. prôtôn. 
B. notron. 
C. phôtôn. 
D. êlectron.

78. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O theo phương trình 
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 . Khi pha của dao động bằng 0,8( (rad ( thì chất điểm đang


A. chuyển động nhanh dần theo chiều âm. 
B. chuyển động chậm dần theo chiều dương.


C. chuyển động nhanh dần theo chiều dương. 
D. chuyển động chậm dần theo chiều âm.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99

Nhà máy thủy điện là nơi chuyển đổi sức nước (thủy năng) thành điện năng. Nước được tụ lại từ các đập

nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn đến các tổ máy, năng lượng dòng chảy của nước được truyền tới tua-bin nước và làm quay tua-bin, tua-bin nước được nối với máy phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện và thoát ra bằng cửa thoát. Tại Việt Nam, vai trờ của nhà máy thủy điện là rất quan trọng. Nhà máy thủy điện hòa Bình là nguồn cung cấp chính cho đường dây điện cao thế 500kV Bắc-Nam.


Năng lượng điện từ nhà máy điện là một dạng năng lượng tái sinh, năng lượng sạch vì không thải các khí có hại cho môi trường như các nhà máy điện khác.

97. Ở các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện xảy ra quá trình biến đổi


A. nhiệt năng thành điện năng. 
B. cơ năng thành điện năng.


C. quang năng thành điện năng. 
D. hóa năng thành điện năng.

98. Một nhà máy thủy điện có công suất phát điện là 2.108W  và có hiệu suất bằng 80%. Mực nước ở hồ chứa nước có độ cao 1000m so với tua-bin của máy phát điện. Tính lưu lượng nước đến tua-bin của máy phát điện (m3/s(. Coi 1m3 nước tương đương với 103kg . Lấy g  (10 m/s2.


A. 31,25 m3/s. 
B. 25 m3/s. 
C. 31250 m3/s. 
D. 25000 m3/s.

99. Một nhà máy thuỷ điện có 8 tổ máy giống nhau. Điện năng sản xuất ra được truyền từ trạm phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Coi điện áp luôn cùng pha với dòng điện và điện áp hiệu dụng đưa lên dây tải ở trạm phát không đổi. Trong giờ thấp điểm, chỉ cần 2 tổ máy hoạt động là vừa đủ cung cấp điện năng cho nơi tiêu thụ và hiệu suất truyền tải là 93,75%. Tuy nhiên công suất tối đa của nhà máy cũng chỉ cung cấp vừa đủ điện năng trong giờ cao điểm. Công suất nơi tiêu thụ trong giờ cao điểm bằng


A. năm lần công suất của một tổ máy. 
B. bảy lần công suất của một tổ máy.


C. sáu lần công suất của một tổ máy. 
D. bốn lần công suất của một tổ máy.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Large Hadron Collider (Máy gia tốc hạt lớn - gọi tắt là LHC) là chiếc máy gia tốc hạt hiện đại lớn nhất và cung cấp gia tốc mạnh nhất trên thế giới, được thiết kế để tạo va chạm trực diện giữa các tia proton (một trong các loại hạt cơ bản) với động năng cực lớn.


Máy gia tốc hạt lớn được chế tạo bởi Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), nằm bên dưới mặt đất tại biên giới Pháp-Thụy Sĩ giữa núi Jura và dãy Alps gần Genève, Thụy Sĩ. Dự án được cung cấp kinh phí và chế tạo với sự tham gia cộng tác của trên tám nghìn nhà vật lý của 15 quốc gia cũng như hàng trăm trường đại học và phòng thí nghiệm. Chiếc máy được chứa trong một đường hầm vòng tròn với chu vi 27 km, nằm ở độ sâu từ 50 đến 175 m dưới mặt đất. Đường kính hầm là 3,8 m, có cấu trúc bê tông, được xây dựng trong các năm từ 1983 đến 1988, nguyên được dùng làm nơi chế tạo máy Large Electron-Positron Collider. Đường hầm có 4 điểm chạy cắt qua biên giới Pháp-Thụy Sĩ, với phần lớn năm trên nước Pháp.


Đường hầm chứa LHC có hai đường dẫn tia hạt song song sát nhau, giao nhau ở 4 điểm, mỗi đường sẽ chứa một tia proton, được lưu chuyển vòng quanh vòng tròn từ hai hướng ngược nhau. Có 1.232 nam châm lưỡng cực giữ cho các tia đi đúng đường tròn, thêm vào đó là 392 nam châm tứ cực được dùng để giữ các tia luôn hội tụ, để làm cho cơ hội va chạm dòng hạt ở 4 điểm giao nhau là cao nhất. Tổng cộng có trên 1.600 nam châm siêu dẫn được trang bị, với chiếc nặng nhất lên tới hơn 27 tấn. Các nam châm điện tứ cực siêu truyền dẫn được dùng để giữ các tia hạt đi tới 4 điểm tương tác, nơi xảy ra va chạm giữa các hạt proton.


Một hoặc hai lần một ngày, động năng của các hạt proton được gia tăng từ 450 GeV lên đến 7 TeV, từ

trường của các nam châm siêu dẫn lưỡng cực được tăng từ 0.54 lên 8.3 tesla (T). Các proton ở mỗi đường dẫn sẽ có năng lượng đạt 7 TeV, giúp cho năng lượng va chạm đối diện đạt 14 TeV (tương đương 2.2 μJ). Ở mức năng lượng này, các proton có hệ số Lorentz là 7.500 và di chuyển với vận tốc bằng 99,9999991% vận tốc ánh sáng. Mỗi giây chúng bay quanh đường hầm 11,000 vòng.


Mặc dù trên các phương tiện truyền thông hay thậm chí tòa án có nhiều thắc mắc về tính an toàn của máy LHC, các nhà khoa học đều đồng quan điểm rằng các thí nghiệm va chạm hạt của chiếc máy này sẽ không gây ra nguy hiểm nào.
100. Lực nào làm tăng gia tốc cho proton trong máy LHC?


A. Trọng lực. 
B. Phản lực. 
C. Lực đẩy Ác-si-mét.
D. Lực Lo-ren-xơ.

101. Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véc-tơ cảm ứng từ vuông góc với véc-tơ vận tốc của electron. Quỹ đạo của electron là một đường tròn bán kính R = 7cm. Độ lớn cảm ứng từ là


A. 0,96.10-3 (T (. 
B. 0,93.10-3 (T (. 
C. 1,02.10-3 (T (. 
D. 1,12.10-3 (T (.

102. Một hạt proton chuyển động có tốc độ rất lớn v = 0,6c. Nếu tốc độ của hạt tăng 
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 lần thì động năng của hạt tăng


A. 
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 lần. 
B. 
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lần. 
C. 
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lần. 
D. 
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Hướng dẫn giải chi tiết\
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
75. Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng. Họ bố trí thí nghiệm có khoảng cách giữa các khe hẹp là 1 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1,2 m. Trên màn khi đo khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp thì được kết quả là 6,5 mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 0,5 μm. 
B. 0,7 μm. 
C. 0,4 μm. 
D. 0,6 μm.

Phương pháp giải:
Khoảng vân: 
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Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng khoảng vân i.

Giải chi tiết:
Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 9i, nên: 
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Lại có: 
[image: image9.wmf]6,51

λ.0,602

91,2

=Þ===

λDia

i

μm

aD

 
Vậy bước sóng gần nhất với 0,6μm

76. Một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm A, B nằm trên cùng một hướng truyền âm. Biết mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 40 dB và 20 dB.

Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 28 dB. 
B. 35 dB. 
C. 30 dB. 
D. 25dB.
Phương pháp giải:
Công thức tính mức cường độ âm: 
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Cường độ âm tại một điểm cách nguồn âm khoảng r là: 
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Điểm M nằm giữa A và B thì: 
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Giải chi tiết:
Cường độ âm tại một điểm cách nguồn âm khoảng r là: 
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Ta có: 
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Điểm 
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 nằm giữa 
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Vậy 
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Mức cường độ âm tại 
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 là:
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77. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là


A. prôtôn. 
B. notron. 
C. phôtôn. 
D. êlectron.

Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết về thuyết lượng tử ánh sáng

Giải chi tiết:
Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là photon

78. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O theo phương trình 
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 . Khi pha của dao động bằng 0,8( (rad ( thì chất điểm đang


A. chuyển động nhanh dần theo chiều âm. 
B. chuyển động chậm dần theo chiều dương.


C. chuyển động nhanh dần theo chiều dương. 
D. chuyển động chậm dần theo chiều âm.
Phương pháp giải:
Phương trình li độ của dao động điều hòa: 
[image: image24.wmf](
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Phương trình vận tốc: 
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Phương trình gia tốc: 
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Giải chi tiết:
Khi pha dao động 
[image: image27.wmf](
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 , vận tốc và gia tốc của chất điểm là:
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→ chất điểm chuyển động chậm dần theo chiều âm

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
[image: image29.png]Ban word phat hanh tir website Tailieuchuan.vn




Nhà máy thủy điện là nơi chuyển đổi sức nước (thủy năng) thành điện năng. Nước được tụ lại từ các đập

nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn đến các tổ máy, năng lượng dòng chảy của nước được truyền tới tua-bin nước và làm quay tua-bin, tua-bin nước được nối với máy phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện và thoát ra bằng cửa thoát. Tại Việt Nam, vai trờ của nhà máy thủy điện là rất quan trọng. Nhà máy thủy điện hòa Bình là nguồn cung cấp chính cho đường dây điện cao thế 500kV Bắc-Nam.


Năng lượng điện từ nhà máy điện là một dạng năng lượng tái sinh, năng lượng sạch vì không thải các khí có hại cho môi trường như các nhà máy điện khác.

97. Ở các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện xảy ra quá trình biến đổi


A. nhiệt năng thành điện năng. 
B. cơ năng thành điện năng.

C. quang năng thành điện năng. 
D. hóa năng thành điện năng.

Phương pháp giải:
Máy phát điện ở nhà máy thủy điện hoạt động theo qua trình biến đổi cơ năng thành điện năng.

Giải chi tiết:
Máy phát điện ở nhà máy thủy điện hoạt động theo qua trình biến đổi cơ năng thành điện năng.

98. Một nhà máy thủy điện có công suất phát điện là 2.108W  và có hiệu suất bằng 80%. Mực nước ở hồ chứa nước có độ cao 1000m so với tua-bin của máy phát điện. Tính lưu lượng nước đến tua-bin của máy phát điện (m3/s(. Coi 1m3 nước tương đương với 103kg . Lấy g  (10 m/s2.


A. 31,25 m3/s. 
B. 25 m3/s. 
C. 31250 m3/s. 
D. 25000 m3/s.

Phương pháp giải:
Hiệu suất của nhà máy phát điện: 
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Thế năng của nước: 
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Giải chi tiết:
Gọi lưu lượng nước đến tua-bin của máy phát điện là 
[image: image32.wmf](
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→ trong 1s, khối lượng nước đổ xuống tua-bin là: 
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Công suất của nước tới tua-bin là:
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Hiệu suất của máy phát điện là:
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99. Một nhà máy thuỷ điện có 8 tổ máy giống nhau. Điện năng sản xuất ra được truyền từ trạm phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Coi điện áp luôn cùng pha với dòng điện và điện áp hiệu dụng đưa lên dây tải ở trạm phát không đổi. Trong giờ thấp điểm, chỉ cần 2 tổ máy hoạt động là vừa đủ cung cấp điện năng cho nơi tiêu thụ và hiệu suất truyền tải là 93,75%. Tuy nhiên công suất tối đa của nhà máy cũng chỉ cung cấp vừa đủ điện năng trong giờ cao điểm. Công suất nơi tiêu thụ trong giờ cao điểm bằng


A. năm lần công suất của một tổ máy. 
B. bảy lần công suất của một tổ máy.


C. sáu lần công suất của một tổ máy. 
D. bốn lần công suất của một tổ máy.

Phương pháp giải:
Hiệu suất truyền tải điện năng: 
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Công suất hao phí trên đường dây: 
[image: image37.wmf]2
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Giải chi tiết:
Gọi công suất của 1 tổ máy là 
[image: image38.wmf]0
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Trong giờ thấp điểm, công suất ở nơi tiêu thụ là:
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Công suất hao phí trên dường dây là:
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Lại có: 
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Trong giờ cao điểm, công suất của nhà máy là: 
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Công suất hao phí trên đường dây là:
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Công suất nơi tiêu thụ trong giờ cao điểm là:
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Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Large Hadron Collider (Máy gia tốc hạt lớn - gọi tắt là LHC) là chiếc máy gia tốc hạt hiện đại lớn nhất và cung cấp gia tốc mạnh nhất trên thế giới, được thiết kế để tạo va chạm trực diện giữa các tia proton (một trong các loại hạt cơ bản) với động năng cực lớn.


Máy gia tốc hạt lớn được chế tạo bởi Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), nằm bên dưới mặt đất tại biên giới Pháp-Thụy Sĩ giữa núi Jura và dãy Alps gần Genève, Thụy Sĩ. Dự án được cung cấp kinh phí và chế tạo với sự tham gia cộng tác của trên tám nghìn nhà vật lý của 15 quốc gia cũng như hàng trăm trường đại học và phòng thí nghiệm. Chiếc máy được chứa trong một đường hầm vòng tròn với chu vi 27 km, nằm ở độ sâu từ 50 đến 175 m dưới mặt đất. Đường kính hầm là 3,8 m, có cấu trúc bê tông, được xây dựng trong các năm từ 1983 đến 1988, nguyên được dùng làm nơi chế tạo máy Large Electron-Positron Collider. Đường hầm có 4 điểm chạy cắt qua biên giới Pháp-Thụy Sĩ, với phần lớn năm trên nước Pháp.


Đường hầm chứa LHC có hai đường dẫn tia hạt song song sát nhau, giao nhau ở 4 điểm, mỗi đường sẽ chứa một tia proton, được lưu chuyển vòng quanh vòng tròn từ hai hướng ngược nhau. Có 1.232 nam châm lưỡng cực giữ cho các tia đi đúng đường tròn, thêm vào đó là 392 nam châm tứ cực được dùng để giữ các tia luôn hội tụ, để làm cho cơ hội va chạm dòng hạt ở 4 điểm giao nhau là cao nhất. Tổng cộng có trên 1.600 nam châm siêu dẫn được trang bị, với chiếc nặng nhất lên tới hơn 27 tấn. Các nam châm điện tứ cực siêu truyền dẫn được dùng để giữ các tia hạt đi tới 4 điểm tương tác, nơi xảy ra va chạm giữa các hạt proton.


Một hoặc hai lần một ngày, động năng của các hạt proton được gia tăng từ 450 GeV lên đến 7 TeV, từ

trường của các nam châm siêu dẫn lưỡng cực được tăng từ 0.54 lên 8.3 tesla (T). Các proton ở mỗi đường dẫn sẽ có năng lượng đạt 7 TeV, giúp cho năng lượng va chạm đối diện đạt 14 TeV (tương đương 2.2 μJ). Ở mức năng lượng này, các proton có hệ số Lorentz là 7.500 và di chuyển với vận tốc bằng 99,9999991% vận tốc ánh sáng. Mỗi giây chúng bay quanh đường hầm 11,000 vòng.


Mặc dù trên các phương tiện truyền thông hay thậm chí tòa án có nhiều thắc mắc về tính an toàn của máy LHC, các nhà khoa học đều đồng quan điểm rằng các thí nghiệm va chạm hạt của chiếc máy này sẽ không gây ra nguy hiểm nào.
100. Lực nào làm tăng gia tốc cho proton trong máy LHC?


A. Trọng lực. 
B. Phản lực. 
C. Lực đẩy Ác-si-mét.
D. Lực Lo-ren-xơ.
Phương pháp giải:
Hạt điện tích chuyển động trong từ trường chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ.

Giải chi tiết:
Lực làm tăng gia tốc cho proton là lực Lo-ren-xơ.

101. Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véc-tơ cảm ứng từ vuông góc với véc-tơ vận tốc của electron. Quỹ đạo của electron là một đường tròn bán kính R = 7cm. Độ lớn cảm ứng từ là


A. 0,96.10-3 (T (. 
B. 0,93.10-3 (T (. 
C. 1,02.10-3 (T (. 
D. 1,12.10-3 (T (.
Phương pháp giải:

Công của lực điện: 
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Định lí biến thiên động năng: 
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Bán kính chuyển động của điện tích trong từ trường: 
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Giải chi tiết:

Áp dụng định lí biến thiên động năng cho electron, ta có:
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Bán kính chuyển động của electron trong từ trường là:
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102. Một hạt proton chuyển động có tốc độ rất lớn v = 0,6c. Nếu tốc độ của hạt tăng 
[image: image50.wmf]4
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 lần thì động năng của hạt tăng


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image54.wmf]8
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lần.
Phương pháp giải:

Động năng của hạt được xác định bởi công thức: 
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Khi giải chi tiết:

Khi 
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Khi tốc độ của hạt tăng 
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Từ (1) và (2) ta có
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